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Câu 3.  

Cho bảng số liệu về số quyển sách bán được trong ba tháng đầu năm của một cửa hàng sách. 

 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Sách khoa học 280 quyển 200 quyển 320 quyển 

Truyện tranh 400 quyển 540 quyển 612 quyển 

Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi: 

a) Trong tháng 2, cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách mỗi loại? 

b) Mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển truyện tranh? 

c) Trong mỗi tháng, cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu quyển sách? 

HD 

a) Trong tháng 2, cửa hàng bán được 200 quyển sách khoa học, 540 quyển truyện tranh. 

b) Mỗi tháng cửa hàng bán được số quyển truyện tranh là: 

- Tháng 1: 400 quyển 

- Tháng 2: 540 quyển 

- Tháng 3: 612 quyển 

c) Trong tháng 1, cửa hàng bán được tất cả số quyển sách là 280 + 400 = 680 (quyển sách) 

Câu 11. Quan sát bảng số liệu thống kê: 

Tên An Bình Cường Duyên Dũng 

Chiều cao 142cm 145cm 138cm 120cm 130cm 

- Chiều cao của bạn Bình là bao nhiêu xăng-ti-mét? 

- Trong năm bạn trên, bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất? 

- Bạn cao nhất cao hơn bạn thấp nhất bao nhiêu xăng-ti-mét? 

- Bạn nào cao hơn bạn Duyên và thấp hơn bạn Cường? 

HD 

Bảng số liệu trên gồm 2 hàng: Hàng thứ nhất là tên các bạn học sinh và hàng thứ hai là chiều 

cao tương ứng với của các bạn. 

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: 

- Chiều cao của bạn Bình là 135 xăng-ti-mét. 
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- Bạn An cao 140 cm, bạn Bình cao 135 cm, bạn Cường cao 138 cm, bạn Duyên cao 129 cm, 

bạn Dũng cao 130 cm. 

Ta thấy: 129 < 130 < 135 < 138 < 140. 

Trong 5 số trên số lớn nhất là 140, tương ứng với chiều cao của bạn An; số bé nhất là 129, tương 

ứng với chiều cao của bạn Duyên. 

Kết luận: Trong năm bạn trên: bạn An cao nhất, bạn Duyên thấp nhất. 

- Bạn cao nhất (bạn An) cao hơn bạn thấp nhất (bạn Duyên) là: 

140 – 129 = 11 (cm) 

- Duyên cao 129 cm, Cường cao 138 cm. 

Ta có: 129 < 130 < 135 < 138. 

Như vây có 2 bạn cao hơn bạn Duyên và thấp hơn bạn Cường là: bạn Bình và bạn Dũng. 
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